	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: CÔNG NGHỆ 8

	
	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm ( VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)

Câu 1: Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng trong ngày:

	A.18 giờ đến 22 giờ.              
	B. 22 giờ đến 6 giờ.


	C. 6 giờ đến 18 giờ.              
	D. 12 giờ đến 18 giờ.


Câu 2: Dây đốt nóng là bộ phận chính của đồ dùng nào sau đây:
	A. Quạt bàn. 
   
	B. Nồi cơm điện.

	C. Đèn compac huỳnh quang.

	D. Đèn ống huỳnh quang.


Câu 3: Có mấy loại đường dây truyền tải?
	A. 2.
	B. 3.
	C. 4.
	D. 5.


Câu 4: Trên bóng đèn có ghi 200V – 60W số đó có ý nghĩa gì:
	A. Điện áp định mức, dòng điện định mức.

	B. Điện áp định mức, công suất định mức.

	C. Dòng điện định mức, công suất định mức.

	D. Trị số thực bóng đèn.


Câu 5: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện? 
	A. Giầy cao su cách điện.

	B. Giá cách điện.

	C. Dụng cụ lao động không có chuôi cách điện. 

	D. Thảm cao su cách điện.


Câu 6: Đèn sợi đốt loại 220V - 45W hoạt động bình thường khi sử dụng với điện áp nào sau đây: 

	A. 110V.            
	B. 127V.        
	C. 220V.         
	D. 220KV.


Câu 7: Để thay đổi giá trị điện áp của mạng điện ta dùng: 

	A. Động cơ điện.
	B. Đèn sợi đốt.
	C. Máy biến áp.
	D. Bàn là.


Câu 8: Máy sấy tóc là đồ dùng điện loại gì?
	A. Đồ dùng loại điện - nhiệt.         

	B. Đồ dùng loại điện - cơ. 

	C. Đồ dùng loại điện - quang.                

	D. Đồ dùng loại điện - nhiệt và điện - cơ.  


Câu 9: Đâu là hành động sai không được phép làm? 

	A. Không buộc trâu, bò vào cột điện cao áp.

	B. Không chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp. 

	C. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp.

	D. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp.


Câu 10: Mạng điện trong nhà của nước ta ngày nay có điện áp là:

	A. 110V.
	B. 127V.
	C. 220V.
	D. 320V.


B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Đèn ống huỳnh quang có cấu tạo như thế nào?   
Câu 2: (2 điểm) Một máy biến áp có 
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a) Máy biến áp trên là máy biến áp gì? Tại sao?
b) Nếu điện áp sơ cấp giảm chỉ còn 180V để giữ cho U2 không đổi phải điều chỉnh cho N1 bằng bao nhiêu?
Câu 3: (1 điểm) Nêu các biện pháp tiết kiệm điện năng. Là một học sinh em cần làm gì để tiết kiệm điện năng?                                                    
-----------------Hết--------------

* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: CÔNG NGHỆ 8
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  5,0 điểm (Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	A
	B
	C
	C
	C
	D
	C
	C


B. PHẦN TỰ LUẬN: 5,0 điểm
	Câu hỏi
	Đáp Án
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)


	Cấu tạo của đèn ống huỳnh quang.

- Ống thủy tinh:

+ Ống thủy tinh có các loại chiều dài: 0,3m; 0,6m; 1,2m; 1,5m; 2,4m.

+ Mặt trong có phủ một lớp bột huỳnh quang. Người ta rút hết không khí trong ống và bơm vào ống một ít hơi thủy ngân và khí trơ.

- Điện cực:

+ Làm bằng dây vonfram có dạng lò xo xoắn.

+ Điện cực được tráng một lớp bari-oxit để phát ra điện tử. 
+Có hai điện cực ở hai đầu ống, mỗi điện cực có hai đầu tiếp điện đưa ra ngoài gọi là chân đèn để nối với nguồn điện.
	0,5
0,5

0,5

0,5

	Câu 2

(2,0 điểm)
	a. Máy biến áp trên là máy biến áp giảm.

Vì: 
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b. Để giữ cho 
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	Câu 3

(1,0 điểm)
	*Các biện pháp tiết kiệm điện năng:

- Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm .

- Sử dụng các đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng.
*Là một học sinh để tiết kiệm điện năng em cần làm những việc sau :
- Tắt đèn quạt trước khi ra về (ngắt cầu dao trong phòng học)
- Không bật các thiết bị điện khi không cần thiết
	0,25

0,25

0,25

0,25


DUYỆT CỦA BGH                 DUYỆT CỦA TỔ                           NGƯỜI RA ĐỀ 
         Nguyễn Đức An
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (50% TN và 50% TL)
NĂM HỌC: 2021- 2022

MÔN: CÔNG NGHỆ 8

	                 Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	I. Vai Trò Của Điện Năng Trong Sản Xuất Và Đời Sống.

	- Biết được các loại dây truyền tải điện năng.
- Biết được điện áp sử dụng trong nhà, khu dân cư,…
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm

Tỉ lệ  %
	1.0
10%
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

10%

	III. An Toàn Điện.
	- Biết được dụng cụ an toàn điện.
- Biết được khoảng cách an toàn đối với điện cao áp.
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm       

Tỉ lệ  %
	1.0
10%
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

10%

	III. Đồ Dùng Điện Gia Đình.
	- Biết được giờ cao điểm trong ngày.
- Biết được cấu tạo trong các loại đồ dùng điện.

- Biết được công dụng của đồ dùng điện.

- Biết được khi nào đồ dùng điện hoạt động bình thường.
	- Hiểu được các chỉ số định mức được ghi trên đồ dùng điện.

- Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại đồ dùng điện.

- Hiểu được cấu tạo của đèn ống huỳnh quang.
	- Vận dụng tỉ số điện áp sơ cấp và điện áp thứ cấp để tính số vòng dây và giải thích máy tăng áp hay giảm áp.
	- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các biện pháp tiết kiệm điện năng và liên hệ bản thân.
	

	Số câu hỏi
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	10

	Số điểm

Tỉ lệ  %
	2.0

20%
	
	1.0

10%
	2.0

20%
	
	2.0

20%
	
	1.0

10%
	8.0

80%

	TS câu 

TS điểm

Tỉ lệ %
	8
4

40%
	3
3

30%
	2

2

20%
	1

1

10%
	14
10

100%


	DUYỆT CỦA BGH
	DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
	NGƯỜI RA ĐỀ

Nguyễn Đức An


TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DƠN


    BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II













  NĂM HỌC 2021-2022

                                        MÔN: CÔNG NGHỆ 8  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút
	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	I. Vai Trò Của Điện Năng Trong Sản Xuất Và Đời Sống.
	- Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống.
	Nhận biết
	- Biết được các loại dây truyền tải điện năng.

- Biết được điện áp sử dụng trong nhà, khu dân cư,…

	II.  An Toàn Điện.
	- An toàn điện.
	Nhận biết
	- Biết được dụng cụ an toàn điện.

- Biết được khoảng cách an toàn đối với điện cao áp.

	III.  Đồ Dùng Điện Gia Đình.
	- Vật liệu kĩ thuật điện.

- Đồ dùng loại điện - quang.

- Đồ dùng loại điện - nhiệt.

- Đồ dùng loại điện - cơ.

- Máy biến áp một pha.

- Sử dụng hợp lí điện năng.
	Nhận biết
	- Biết được giờ cao điểm trong ngày.

- Biết được cấu tạo trong các loại đồ dùng điện.

- Biết được công dụng của đồ dùng điện.

- Biết được khi nào đồ dùng điện hoạt động bình thường.

	
	
	Thông hiểu
	- Hiểu được các chỉ số định mức được ghi trên đồ dùng điện.

- Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại đồ dùng điện.

- Hiểu được cấu tạo của đèn ống huỳnh quang.

	
	
	Vận dụng thấp
	- Vận dụng tỉ số điện áp sơ cấp và điện áp thứ cấp để tính số vòng dây và giải thích máy tăng áp hay giảm áp.

	
	
	Vận dụng cao
	- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các biện pháp tiết kiệm điện năng và liên hệ bản thân.


ĐỀ CHÍNH THỨC
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